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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử p    thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Khắc Thịnh 

Các   ẩ      :   Ông Đinh Chí Tâm 

   Ông Bùi Văn Phương 
 

- T ư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Thanh Trúc - Thư    T    n 

nhân  ân t nh Đ ng Th p. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Đồng Tháp tham gia phiên 

tòa: Bà Lưu Thúy Ái - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân t nh Đ ng 

Tháp mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự ph   th m thụ lý số: 

222/2019/TLPT-HS ngày 11 tháng 9 năm 2019  ối v i  ị   o Nguyễn Văn U 

do     h ng   o      ị   o  ối v i bản  n h nh sự sơ th m số: 23/2019  S-

ST ng   29 th ng 7 năm 2019     T    n nhân  ân huyện LV. 
 

-        có            Nguyễn Văn U (U Nổ), sinh năm 1989 tại t nh 

Đ ng Tháp; Nơi  ư tr : Số 31x ấp PH, xã PL, huyện CT, t nh Đ ng Tháp; 

Nghề nghiệp: Làm ruộng; Tr nh  ộ học vấn: 08/12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn H (chết) 

và bà Võ Thị S; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: Không.  iện  ị   o   ng 

tại ngoại (Bị   o    mặt tại phiên t  ). 
 

 Ngoài ra, trong vụ án còn có 02   ười b  hại không kháng cáo và Viện 

kiểm sát không kháng ngh . 
 

NỘI   NG V   N  
 

               ệ                  ụ                  ạ                 

      ụ     ư             ư      
 

Khoảng 17 giờ 30 ph t ng   19 8 2018, Ngu ễn Văn U (tên gọi  h   l  

U Nổ)  ến nh      Lê Trung D (tên gọi  h   l  Đ) tại 441B 3, ấp ĐT, xã Đ , 

hu ện LV, t nh Đ ng Th p  ể  ự   m giỗ, U ng i ăn, uống  i  v  h t   r o e 

 ùng v i D, Trương Nhật Tr, Lê Văn Nh v  một số người  h   ở phí  trư   

sân nh . Đến  hoảng 20 giờ 30 ph t  ùng ng  ,  nh Lê  ữu H  i uống rượu 

về  ến nh  ở  ối  iện v i nh      Lê Trung D, nghe    tiếng h t   r o e âm 
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lượng l n ph t r  từ phí  nh       nh D nên anh H r   ứng trư   sân,    h 

sân nh      D  hoảng 10 mét n i l n: “Mấy ô            ặ  â          ỏ  ạ  

             ủ   ô    ủ”,  nh Trương Nhựt Tr nghe H nói vậ  nên  i s ng nh  

n i v i H: “  ô                ủ      ể  ô       ặ  â          ỏ  ạ ”. Lê 

Trung D nghe Lê  ữu H n i l n tiếng nên  ứng trong sân nh  trả lời: “G ờ 

  y   ư   ớ    ờ   ớ                    ì           ầy         ì”,  nh H trả lời 

lại: “ ụ   ây    ô       xứ   y  ả  ì      ờ   y                ”. Lê  ữu H 

và Lê Trung D tiếp tụ   ự  ãi v i nh u,  hoảng 05 ph t s u th  H r   ứng 

phí  trư    ổng r o     D  hửi v  th  h thứ    nh nh u v i D, D từ trong sân 

nh  mở  ổng r o  i lại  ứng  ối  iện v i H, D  ùng t   phải  ấm tr ng một 

  i v o vùng m   ên tr i     H,  hông gâ  thương tí h. Ngu ễn Văn U  ũng 

nghe tiếng Lê  ữu H  hửi về việ  h t   r o e l m  n nên tứ  giận  i từ trong 

sân nh  r   ứng  ối  iện v i H,    h  hoảng 01 mét, U r t  â  thắt lưng r , 

 ầm phần  uôi  â  thắt lưng,  ầu  im loại thả tự  o   nh hư ng từ trên xuống 

tr ng một   i v o vùng  ầu     Lê  ữu H, l m  ầu H  ị r  h   ,  hả  m u. 

Chị  uỳnh Thị Kiều M (vợ      nh Lê  ữu H) từ trong nh  m nh thấ  H  ị 

  nh nên  hạ  r    n ngăn v   éo t   H về nh , Ngu ễn Văn U  ầm  â  thắt 

lưng tiếp tụ    nh từ trên xuống, hư ng về phí  H nhưng phần  ầu  â  thắt 

lưng  ằng  im loại tr ng v o vùng   nh th i  ương,  ên tr i      hị M làm 

r  h   ,  hả  m u. Lê Văn Nh từ trong sân nh      D nh n r  phí  trư    ổng 

r o thấ     người   nh nh u ( hông  iết rõ l   i   nh), nghĩ l     người   nh 

D nên  i v o trong  ếp lấ  01  on   o  ếm,   n   o  ằng gỗ,   i 37,5 m 

m ng r   ể  e  ọ  nếu    người   nh D nhưng  hi Nh r   ến  ổng r o th  ông 

Lê  o ng Việt ( h      Lê Trung D) nh n thấ , giật lấ  lại  on   o  ếm,   n 

ngăn v      Nh  i trở v o trong nh . Đượ  ông Lê  o ng Việt, Trương Nhật 

Tr v  một số người  h     n ngăn nên Lê Trung D v  Ngu ễn Văn U  i về 

nh      D,   n  nh Lê  ữu H v   hị  uỳnh Thị Kiều M  ượ  người thân  ư  

 i  ấp  ứu tại Bệnh viện     ho  S  Đé  v   hu ển lên Bệnh viện Chợ Rẫ   ể 

 iều trị,  ến ng   24 8 2018 th  xuất viện. 
 

Tại Bản  ết luận gi m  ịnh ph p   về thương tí h số 289/TgT-TTPY, 

ngày 06/9/2018     Trung tâm ph p   Sở   tế t nh Đ ng Th p  ết luận 

thương tí h     Lê  ữu H như s u: Sẹo vết thương phần mềm, số lượng sẹo 

ít,  í h thư   nhỏ, thương tí h  o vật t   gâ  nên    tỷ lệ tổn thương  ơ thể 

tại thời  iểm gi m  ịnh l  02%. 
 
 

Tại  ản  ết luận gi m  ịnh ph p   về thương tí h số 311/TgT-TTPY 

ng   20 9 2018     Trung tâm ph p   Sở   tế t nh Đ ng Th p  ết luận 

thương tí h      uỳnh Thị Kiều M như s u: Sẹo vết thương phần mềm vùng 

  nh – th i  ương tr i; Chấn thương vùng  ầu gâ  m u tụ ngo i m ng  ứng 

  nh tr i  ã  ượ  phẫu thuật  iều trị ổn  ịnh, thương tí h  o vật t   gâ  nên 

   tỷ lệ tổn thương  ơ thể tại thời  iểm gi m  ịnh l  22%. 
 

Tại  ản  n số 23/2019/HS-ST ng   29/7/2019     T    n nhân  ân 

huyện LV  ã qu ết  ịnh: 

Căn  ứ  iểm    hoản 2 Điều 134;  iểm b, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 

    Bộ luật h nh sự năm 2015, sử   ổi,  ổ sung năm 2017. 
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Tu ên  ố  ị   o Ngu ễn Văn U phạm tội “Cố   gâ  thương tí h”. 

Xử phạt  ị   o Ngu ễn Văn U 02 (h i) năm 06 (s u) th ng tù. Thời hạn 

tù tính từ ng    ị   o  i  hấp h nh  n. 

Ngoài r ,  n sơ th m   n tu ên về trách nhiệm dân, xử lý vật chứng,  n 

phí v  qu ền  h ng   o theo luật  ịnh. 

Ng   07 th ng 8 năm 2019,  ị   o Nguyễn Văn U     ơn  h ng   o 

xin giảm nhẹ hình phạt tù. 
 

Tại phiên t  ,  ại  iện Viện  iểm s t nhân  ân t nh Đ ng Th p ph t 

 iểu qu n  iểm:   nh vi   a bị cáo Nguyễn Văn U bị T    n  ấp sơ th m qu  

 ết về tội “Cố   gâ  thương tí h” theo  iểm    hoản 2 Điều 134 Bộ luật h nh 

sự l      ăn  ứ,   ng người,   ng tội v    ng qu   ịnh     ph p luật. Xét 

mức hình phạt 02 năm 06 th ng tù m   ấp sơ th m áp dụng  ối v i bị cáo là 

phù hợp. S u  hi  n sơ th m tuyên, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

v i lý do mức án cấp sơ th m quá cao và cung cấp thêm một số tài liệu m i 

như Giấy khen c a mẹ bị cáo bà Võ Thị S có thành tích xuất sắc trong công 

tác Hội, bản thân bị cáo  ược tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,  â  là tình tiết giảm nhẹ  ược 

xem xét ở khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ th m  ã 

xem xét khi áp dụng mức hình phạt  ối v i bị cáo. Do   ,  ề nghị Hội   ng 

xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt c a bị cáo Nguyễn 

Văn U, giữ ngu ên phần Quyết  ịnh c    ản  n sơ th m về hình phạt  ối v i 

 ị   o. Ngoài ra, Cáo trạng c a Viện kiểm sát nhân dân huyện LV  ã tru  tố 

bị cáo Nguyễn Văn U v i 02 tình tiết  ịnh khung tại các  iểm  ,    hoản 2 

Điều 134 Bộ luật hình sự nhưng  hi ph t  iểu tại phiên tòa ch   ề nghị Hội 

  ng xét xử áp dụng  iểm    hoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự, việ   ề nghị 

này c    ại diện Viện kiểm s t l      ăn  ứ,   ng ph p luật. Tuy nhiên, Tòa 

án cấp sơ th m không nhận  ịnh việc rút một phần Quyết  ịnh truy tố này 

trong bản án là có thiếu sót,  ề nghị Hội   ng xét xử nhận  ịnh rút kinh 

nghiệp cấp sơ th m về vấn  ề này. 
 

Trong phần tranh luận,  ị   o U thừa nhận hành vi phạm tội,  hông 

tr nh luận. Nói lời sau cùng, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
 

NH N Đ NH  ỦA   A  N  
 

Trên  ơ sở nội  ung vụ  n,  ăn  ứ v o     t i liệu trong h  sơ vụ  n  ã 

 ượ  tr nh tụng tại phiên t  ,  ội   ng xét xử nhận  ịnh như s u: 
 

[1] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn U  ã thừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội c a mình. Lời khai nhận tội c a bị cáo phù hợp v i lời khai c a bị 

cáo tại  ơ qu n  iều tra, phù hợp v i lời  h i     những người bị hại  ùng     

chứng cứ trong h  sơ vụ  n,     ơ sở  ể x    ịnh: Xuất phát từ việc bị hại Lê 

Hữu H có ý kiến về việc nhà anh Lê Trung D hát karaoke làm  n mà bị cáo 

Nguyễn Văn U  ã    h nh vi  ùng thắt lưng  ằng da, có  ầu bằng kim loại  

  nh bị hại Lê Hữu H và Huỳnh Thị Kiều M gâ  thương tí h. Tỷ lệ tổn 

thương  ơ thể tại thời thời  iểm gi m  ịnh      ị hại Lê  ữu H là 02%, 

 uỳnh Thị Kiều M là 22%. Tổng tỷ lệ tổn thương    thể  ị   o gâ  r   ho 
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     ị hại l  24%. 
 

[2] Hội   ng xét xử xét thấy hành vi c a bị cáo U là nguy hiểm cho xã 

hội  ã xâm phạm  ến sức khỏe c   người khác một cách trái pháp luật. Bị cáo 

l  người  ã th nh niên, có thể chất, tinh thần phát triển   nh thường, có khả 

năng  iều khiển hành vi, giao tiếp xã hội, nhận thứ   ược pháp luật,       

năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo qu   ịnh. Bị cáo nhận thứ   ược dây 

thắt lưng     ầu bằng kim loại là hung khí nguy hiểm, khi tấn công v o  ơ thể 

người khác là sẽ gâ  thương tí h, l  vi phạm pháp luật nhưng  ị cáo vẫn cố 

tình thực hiện và hậu quả l  gâ  thương tích cho 02 bị hại v i tỷ lệ tổn thương 

là 24 %, chứng tỏ hành vi c a bị cáo là cố ý và thực hiện tội phạm  ã ho n 

thành.  
 

[3] Tòa án cấp sơ th m  ã xét xử bị cáo Nguyễn Văn U về tội “Cố   

gâ  thương tí h” theo  iểm    hoản 2 Điều 134 Bộ luật h nh sự, l      ăn  ứ, 

  ng ph p luật. Mứ  h nh phạt 02 năm 06 th ng tù m  sơ th m  ã tu ên  ối 

v i bị cáo là không nặng, hoàn toàn phù hợp v i tính chất, mứ   ộ nguy hiểm 

c a hành vi phạm tội do bị cáo gây ra,  ã  ân nhắc, xem xét về nhân thân 

 ũng như     t nh tiết giảm nhẹ  ối v i  ị   o. Bị   o  h ng   o xin giảm nhẹ 

hình phạt v i lý do mứ   n sơ th m nặng, hoàn cảnh bị cáo  h   hăn, có mẹ 

là bà Võ Thị S  ược tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác 

Hội, bản thân bị   o  ược tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là những tình tiết giảm nhẹ 

khác  ược xem xét theo qu   ịnh tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên, Tòa án cấp sơ th m  ã áp dụng  hi lượng hình  ối v i bị cáo nên cấp 

phúc th m không thể xem xét. Do   , Hội   ng xét xử không chấp nhận 

kháng cáo c a bị cáo U, giữ nguyên quyết  ịnh c a bản  n sơ th m về hình 

phạt.  
 

Ngoài ra, trong vụ án này Viện kiểm sát cấp huyện truy tố bị cáo 

Nguyễn Văn U v i 02 tình tiết  ịnh khung tại các  iểm  ,   khoản 2 Điều 134 

Bộ luật hình sự, nhưng  hi phát biểu tại phiên tòa vị  ại diện Viện kiểm sát 

ch   ề nghị Hội   ng xét xử áp dụng  iểm    hoản 2 Điều 134 Bộ luật hình 

sự. Việ   ề nghị này c    ại diện Viện kiểm sát là có  ăn  ứ,   ng ph p luật. 

Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ th m không nhận  ịnh việc rút một phần Quyết  ịnh 

truy tố này trong bản án là có thiếu sót, cần rút kinh nghiệm. 
 

[4] Xét  ề nghị c a vị  ại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là hoàn toàn 

    ăn  ứ và phù hợp pháp luật nên Hội   ng xét xử chấp nhận.  
 

[5] Do kháng cáo c a bị cáo U  hông  ược chấp nhận nên  ị   o phải 

chịu án phí hình sự phúc th m theo luật  ịnh. 
 

Các phần khác c a quyết  ịnh  ản  n sơ th m không có kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  
 

 ì các lẽ trên, 

QUYẾ  Đ NH: 
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Căn  ứ v o  iểm a  hoản 1 Điều 355; Điều 356 c a Bộ luật tố tụng hình sự. 
 

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt c a bị cáo Nguyễn 

Văn U. Giữ ngu ên phần quyết  ịnh c a bản án hình sự sơ th m về phần h nh 

phạt. 
 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn U phạm tội “Cố ý gây   ư     í  ”.  
 

Áp dụng  iểm   khoản 2 Điều 134;  iểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51c a Bộ luật Hình sự. 
 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn U 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày bắt bị cáo  i chấp hành án. 
 

Về án phí: Bị   o Nguyễn Văn U phải  hịu 200.000   ng  n phí h nh sự 

ph   th m. 
 

Các phần khác c a quyết  ịnh  n sơ th m không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Bản án phúc th m có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 
       n:  
- TANDTC – Vụ Gi m  ốc kiểm tra 1; 

- Ban Nội  hính T nh  y:  

- Sở Tư ph p T nh; 

- VKSND T nh; 

- Cơ qu n T A S  Công  n T nh; 

- Trại tạm gi m Công an T nh; 

- TA-VKS-THADS huyện LV; 

- CQCSĐT Công  n huyện LV; 

- Bị   o; 

- Phòng h  sơ nghiệp vụ Công an T nh;                                                                 

- Phòng KTNV-THA.TA T nh; 

- Lưu: VT, HSVA (Trúc). 

    HỘI ĐỒNG         H    H   

 H    H N -  HỦ   A  HI N   A 

 

(Đã   ) 

 

 

 Lê Khắc Thịnh 

 

 


